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Ten chỉ liỗu

I . Tống số hộ dãn cu (hộ TT + hộ gia dinh) lính đen cuối quỹ 

T rong đõ: s ổ  hộ  gia đình

T oàn  xft K ltu  ì

3.051

3.051

K h u  / .  T ố  /

0

0

57

57

2. T ổng so  nhàn khẩu thực lể Ihường trú (dân số) tinh 
đến  cuôi quý

11.097 0 180

3. SỔ nữ  tir 15-49 tuổ i có chồng  tinh đến  cuố i quý 1.721 0 24

4. Sổ ngươi chct trong quý 26 0 1

5. Số người kct hỏn trong quý
Ị  m L

0 0

T rong  đó : -  s ố  ngư ờ i tão  hôn 0 0 0

-  S ố  ngư ờ i kct hôn cặn  huyết thống 0 0 0

6. Số cập  kết hỏn đà  đ ư ợ c  tư  vấn. khám  sức khỏe tnrỡc 8
khi ket h ỏn  tro n g  quý

7. S ố  n g ư ờ i ly  h ỏ n  trong  quỹ 0 0 0

8 S ổ  ng ư ờ i ch u y ển  đ ến  từ  xà  khác  tro n g  quý 35 0 3

8. S ổ  ng ư ờ i c h u y ể n  đ i khỏi x ã  tro n g  quỹ 33 0 0

10. S ổ  cặ p  v ợ  c h ổ n g  tro n g  đ ộ  tuổ i sinh  d e  h iện  d an g  sử 1.172 0 15

dụng  B P T T  tin h  đ è n  c u ố i q uý

C h ia  ra : -  D ặ t v ò n g  trán h  thai 200 0 4

-  T riệ t sán  nam 0 0 0

-  T riệ t san  n ừ 5 0 0

-  T h u ố c  c ấ y  trán h  thai 6 0 0

- T h u ố c  tiêm  trán h  thai 16 0 0

- T h u ố c  u ố n g  trán h  tha i 250 0 2

- B a o  c a o  su 681 0 8

- B iệ n  p h áp  trán h  th a i k h ác 14 0 i

11. S ố  c ặ p  v ợ  ch ồ n g  tro n g  đ ộ  tu ổ i s in h  d è  h iệ n  c h ư a  sử 5 49 0 9

d ụ n g  B P T T  tin h  đ é n  c u ố i q uý —

12. Số người đà thực hiện nr vấn. khảm sức khoe tniơc 16
khi kct hỏn trong quỹ

Trong đo: số cần quán lý. theo dòi tựi cộng đổng 0



Tdn chi tiỂu 'IIIùn \ủ Khu I Khu ! ,  TÔ ì

13. s i  PN mang thai đa được SL. chán đoán trước sinh 
đu 4 bcnh (hội chứng Down, hội chửng Hdwad. hội 
chừng Patau, bệnh Thalassemia) trong quý

21

Trong đó: số  cẩn quán lý. theo dồi tại cộng đồng 0

14. Số PN mang thai đă được tầm soát. SLTS 3 bẻnh (hội 
chửng Down, hội chửng Edwad. hội chững Patau) trong 
quỳ

21

Trong đó: số  cản quán lý. theo dỏi tai cộng đòng 0

15. Số tre sinh ra đả được tầm soát. SLSS đu 5 bệnh 
(Bênh suy giảp trạng bắm sinh. Bệnh thiểu men G6PD. 
Tảng san thượng thận bằm sinh. Khiếm thính bẩm sinh. 
Bcnh tim bãm sinh) trong quý

15

Trong đỏ: sổ  cắn quản lý. theo dõi t?i cộng đồng 0

16. Sổ tre sinh ra đă được tầm soát. SLSS 3 bênh (Bệnh 
suy giáp trang bắm sinh. Bệnh thiéu men G6PD. Tảng 
san thượng thận bầm sinh) trong quý

15

Trong đó: số  cần quán lý. theo dồi tại cộng đóng 0

17. Số nguòi cao tuổi được khám sức khóc định kỹ 
trong quỹ

541

18. SỐ Hộ GĐ được CTV dãn sổ tư vấn, tuycn truyền về 
d in  số tại hộ trong quý

155

19. Số lần tuycn truyền VC CT dân số tại xã trong quý 6

Trong đó: s ố  lượt người tham dự 310

20. Số cộng tãc vicn dán sổ tinh đén cuối quý 9

21. Sỏ thôn chưa cò CTV tinh đen cuổi quý 0

C á n  bộ  díàn số  c á p  \ ă



|» s \  lìa II V/ ArtiJ »■««• Tram Y le Ptniong v»ci Hưng
• • A>t - /» «Ujf IU V») I»/ „Y/.V /7-/Ì1 T \ƠI nhOn
■' -n/1 '!•*»*» /\/<< ('/il. ( *(//»[ Iibtii o s  /rtfili h m  !-/(*« ♦ Iiuttii làm DS-KHIIUD TTunh phỏ lift Long

i l  or «Mb <fav/ Al*/ ///1(1 Aÿ bthi • I Iv bon Nhün üin Ptunmg Vtet Hong

B Á O  C Ả O  T H O N G  K Ê  C H U  Y Ê N  N g A N H  D Â N  S Ô  C Á P  X À

01 »Ỷ 2 NAM 20?.»

1 On d u  lieu l o in  \ft A7u/ / K hu  / . U  1

1 Tông sô hô dán cu (hò TT + hở gia đinh» tinh đèn CUỔI qu> 3.054 0 57

1‘rong dô: sỏ  hộ gia dinh 3.054 0 57

2. Tông sổ  nhãn kháu lliục tế thường tru (dãn sô) tinh 
dcn cuối quỹ

11.100 0 180

3. Sỏ nữ tư  15-19 tuõi cỏ chổng linh den cuổi quý 1.715 0 22

4 Só người chềt trong quỹ 16 0 0

5 Số người kếi hỏn trong  quỷ 16 0 0

I rong dỏ: - s ổ  người tuo hổn 0 0 0

- Số người két hỏn cận huyết thống 0 0 0

6. Số cộp kct hỏn dữ dược tu  ván. khám sửc khoe troớc 
khi kct hỏn trong quý

II

7. s ố  nguôi ụ  hôn trong quý 0 0 0

8. Sỏ ngươi chuyên dển tử  xà khác trong quỹ 23 0 0

8. Sỏ ngươi chuyển đi khoi xâ trong quỹ 23 0 1

10. Sỏ cặp \ ọ  chông trong đụ  tuổ i sinh đe hiện dang sư 
dụng  B P r r  lính đen cuối quý

1.146 0 13

C hia ra. * Dût vòng  tránh thai 191 0 3

- ĩ r iệ l  sân  nam 0 0 0

-T r iệ t  san  Iiừ 6 0 0

- T huốc cầy  tránh  thai 7 0
0

-  ỉh u ó c  tícm  tránh thai 16 0 0

-  1 huổc uổng tránh thai 243 0 2

- Bao cao  su 671 0 7

- B iện p h áp  trành thai khác 12 0 1

II  Sổ cập  \  ợ  chồng  tro n g  d ộ  tuổ i sinh đ e  h iện  chư a sư  569 
dụn g  B PTT tính dến  cuố i quý

0 9

12 S ố  ngườ i đâ thực hiện tư  vấn. khám  sứ c  khoe trướ c 22 
kh i két hỏn  tro n g  quý

1 ro n g  dó : s ỏ  cân  quan  ly . Iheo dồ i lại cộ n g  d à n g  0
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Tòn chi lidu 1 oàn xa K h u  / Khu / . rd  /

1 Tỏng sò hô din cư <hó T r  * hò gM dinh) tinh d¿n cuửi quy 3.056 0 57 1

I rong dó: .số hộ gia dinh 3.056 0 57
2- lõng số  nhãn khầu thực tế thường trù (dãn sỏ) tinh 
den cuối quý

11.120 0 180

3 Sỏ nữ lu 15-49 tuỏi có chỏng tinh den cuỏi quý 1.715 0 22

4 Số nguôi chtji trong qu j 17 0 0

5. Số ngưui kết hôn trong quv 7 0 0

T rong dó: - Sổ nguòi lao hỏn 0 0 0

- Sứ nguởi kỏt hỏn cũn huyél thống 0 0 0

6. So cộp kct hỏn dfl dược tư ván. khám sức khoe tnxớc 
khi két hỏn trong quy'

10

7. Sô ngơói ly hôn ưong  quy 0 0 0

8. Số ngưói chuycn den tứ xù khiic trong quy 21 0 0 1

8. Số neười chuycn di khoi XÜ trong quý 18 0 0

10. Sổ cặp \ ự  chồng trong dộ  tuổi sinh de hiện đang su  
dpnc B P IT  linh dén  cuối quy'

1.151 0 13

C hia ra: - Dột võng tránh thai 195 0 3 1

-  T riệt san nam 0 0 0

- T riệt sán  nừ 5 0 0

- Thuốc cầy trdnh thui 8 0 0

- ĩhuẨ c tiêm  tránh (liai 17 0 0

- 1'huổc uổng tránh thai 241 0 2 1

-  B ao cao  su 673 0 7

- Biộn pháp  trúnh thai khác 12 0 1 1

I I .  So cập  \  ọ  chồng  trong dộ  luôi sinh de hiện chua s u  

d ụ n g  B P T I tinh  dẽn cuố i quỹ

564 c 9

12. SỐ n g u ô i dà thự c hiện tu  vốn. khám  sứ c  khoe truở c 

k h i k ế t h ô n  trong  quy
--------------------------------------------------------------------------------------4

20
.

I ro n s  dó: s ố  cần  quan  lý . theo  dỏ i tại cộng  dỏng 0
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13. StS PN mang thai dfl dược SI., chản doủn trưởc sinh 
du 4 bộnh (hụi chủng Down, hội chứng Edwad. hội 
chửng Patuu. bộnh Thalassemia) trong quý

23

Trong dỏ: SẲ cần quan lý. theo dỏi tợi cộng dồng 0

14. Số PN mang thai dủ được tầm soảt. SLTS 3 b^nh (hỏi 
chimg Down. hội chứng Edwad. hội chứng Patau) trong 
qu\'

23

ĩrong dỏ: sổ  cần quan K. «heo doi tụi cộng dồng 0

15. Số tre sinh ra dà dược tầm soảt. SLSS du 5 bệnh 
(Bệnh su> giáp trụng bấm sinh. Bệnh thiểu men G6PD. 
Tủng san thượng thận bám sinh. Khiếm thính bàm sinh. 
Bênh tim băm sinh) trong quý

27

Trong dô: số  cần quan lý. theo dôi tại cộng dồng 0
■

16. Sổ tre sinh ra dủ dược tẩm soủt, SLSS 3 bỹnh (Bịnh 
suy giủp trạng bỏm sinh. Bộnh thiêu men G6PD. Tủng 
san thượng thận bím sinh) trong quý

27
........... ■

Trong dó: sổ  cân quan lý. theo doi tụi cộng dồng 0

17. Sổ ngưòi cao tuôi dược khám sức khoe định kỳ 
trong quỹ

833

18. Sổ Hụ GD dược (T V  dân sổ tư vần. tuyên truyền \ề 150
dãn sổ tại hộ trong quý

19. Sổ lan tuycn truyền về CT dán sổ tại xà trong quý 

Trong dỏ: sổ  lưọt người tham dự

20. Số cộng tie  viên dân số tính dển cuối quý

21. Sổ thỏn chưa có CTV tinh dền cuối quỹ
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l i  I lù 1¡ht r»> Itợ It’tn
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310

9
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